
Phụ lục IV 

DANH SÁCH CƠ QUAN THẨM QUYỀN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN 

NGUỒN GỐC THỦY SẢN KHAI THÁC 
(Ban hành kèm theo Thông tư số     /2025/TT-BNNMT ngày    tháng 12 năm 

2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường) 
 

TT 

N0 
Cơ quan thẩm quyền/Validating authority 

Mã/Code 

(AA) 

1 

Chi cục Biển, Hải đảo và Thủy sản, Kiểm ngư Quảng Ninh 

Quang Ninh Sub – Department Seas, Islands of Fisheries and 

Surveillance 

QN 

2 

Chi cục Thủy sản và Chăn nuôi thú y  Hải Phòng 

Hai Phong Sub - Department of Fisheries, Livestock and 

Animal health  

HP 

3 
Chi cục Biển và Thủy sản Hưng Yên 

Hung Yen Sub – Department Seas of Fisheries  
HY 

4 
Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư Ninh Bình 

Ninh Binh Sub - Department of Fisheries and Surveillance  
NB 

5 
Chi cục Biển đảo và Thủy sản Thanh Hóa 

Thanh Hoa Sub - Department of Seas, Islands and Fisheries 
TH 

6 
Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư Nghệ An 

Nghe An Sub - Department of Fisheries and Surveillance 
NA 

7 
Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh 

Ha Tinh Sub - Department of Fisheries 
HT 

8 
Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư Quảng Trị 

Quang Tri Sub - Department of Fisheries and Surveillance 
QT 

9 
Chi cục Thủy sản Thành phố Huế 

Hue city Sub - Department of Fisheries 
HU 

10 
Chi cục Biển đảo và Thủy sản thành phố Đà Nẵng 

Da Nang city Sub - Department Seas, Islands and Fisheries 
ĐN 

11 

Chi cục Thủy sản và Biển đảo Quảng Ngãi 

Quang Ngai Sub - Department of Fisherie, Seas and Islands  

 

QNg 



2 

 

12 
Chi cục Thủy sản Gia Lai 

Gia Lai Sub - Department of Fisheries 
GL 

13 
Chi cục Thủy sản và Biển đảo Đắk Lắk 

Phu Yen Sub- Department of Fisheries, Seas and Islands 
ĐL 

14 
Chi cục Thủy sản và Biển đảo Khánh Hòa 

Khanh Hoa Sub - Department of Fisheries and Island Seas  
KH 

15 
Chi cục Thủy sản và Biển đảo Lâm Đồng 

Lam Dong Sub - Department of Fisheries, Seas and Islands 
LĐ 

16 

Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư Thành phố Hồ Chí Minh 

Ho Chi Minh City Sub - Department of Fisheries and 

Surveillance 

SG 

17 
Chi cục Thủy sản Đồng Tháp 

Dong Thap Sub - Department of Fisheries 
ĐT 

18 

Chi cục Thủy sản, Kiểm ngư và Biển đảo Vĩnh Long 

Vinh Long Sub - Department of Fisheries, Surveillance, Seas 

and Islands 

VL 

19 
Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư Cần Thơ  

Can Tho Sub - Department of Fisheries and Surveillance 
CTh 

20 
Chi cục Thủy sản Cà Mau 

Ca Mau Sub - Department of Fisheries 
CM 

21 
Chi cục Thủy sản Kiểm ngư An Giang 

An Giang Sub - Department of Fisheries and Surveillance 
AG 
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